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         TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SA PA-TỈNH LÀO CAI 
 

     Bản án số: 20/2021/HS-ST
 

     Ngày 6-7-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SA PA-TỈNH LÀO CAI
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  N u  n   á  H  
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 n : Đỗ  rọn  Bằn                          

 n : Vũ M n  Huấn                             

- Thư ký phiên tòa:  n  P ạm   ến Dũn  –  ẩm tra v ên  òa án n ân dân 

t ị xã Sa Pa  

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n thị xã Sa Pa tham gia phiên tòa: Ông Lã 

C úc Cươn  - K ểm sát v ên  
 

N    6 t án  7 n m 2021  tạ      trư n  x t x  tr  s   òa án n ân dân t ị xã 

Sa Pa  tỉn  L o Ca   x t x  côn  k a 
 
v  án  ìn  sự sơ t ẩm

 
t   lý số: 09/2021/ LS -

HS n    27 t án  4 n m 2021  t eo Qu ết địn  đưa v  án ra x t x  số: 

12/2021/QĐXXS -HS n    25 t án  5 n m 2021 v  Qu ết địn   oãn p  ên tòa số: 

05/2021/HSST-QĐ n    8 t án  6 n m 2021 đố  vớ  bị cáo: 

N u  n V n T, sinh ngày 20 tháng 5 n m 1983  tạ   u  n L  tỉn  Bắc G an . 

ĐKHK  :   ôn Y, xã B,  u  n L  tỉn  Bắc G an ; n    n    p:  ự do; trìn  đ  

v n  oá: 8/12; dân t c: K n ;   ớ  tín : Nam; tôn   áo: K ôn ; quốc tịc : V  t Nam; 

con ông N u  n V n Đ  Đã c ết  v  b  N u  n   ị L  s n  n m 1958   rú tạ  t ôn 

Y, xã B   u  n L  tỉn  Bắc G an ; bị cáo c ưa có vợ con; t  n án: Không; t  n sự: 

K ôn ; Bị cáo bị bắt tạm     t  n    25 t án  02 đến n    5 t án  3 n m 2021 

c ấp   n  l n  cấm đ  k ỏ  nơ  cư trú. Có m t  

          N ư   bị  ạ : An  Lý V n    s n  n m 1995.  

Địa c ỉ: Thôn L n  Đ o 2  xã  r, hu  n B  tỉn  L o Ca . Vắn  m t  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

 

Theo các t   l  u có tron   ồ sơ v  án v  d  n b ến tạ  p  ên tòa  n   dun  v  án 

được tóm tắt n ư sau: 

K oản  20     n    24 t án  02 n m 2021  N u  n V n T đ  b  t  t ị xã Sa 

Pa v  t  n  p ố L đến k oản  00     15 phút ngày 25 t án  02 n m 2021 đến t ôn 

S, xã Tr  t ị xã S  tỉn  L o Ca  t ì tr   mưa  N u  n V n T đến k u nhà công nhân 

t ủ  đ  n C để trú mưa t ì p át    n t  tron  p òn  n ủ có án  sán  đ  n  N u  n 

V n T đ  đến quan sát t ấ  c a sổ m   bên trong tạ  p ía đầu   ư ng ngủ có 02 đ  n 

thoạ  d  đ ng nhãn hi u Ip one để gần sát c a sổ có vợ chồn  an  Lý V n   đan  
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ngủ. Nguy n V n T nả  s n  ý định tr m cắp 02 chiếc đ  n thoạ  d  đ n  nên đã 

dùng tay trái qua hai song sắt của c a sổ vào lấy 02 chiếc đ  n thoại cất vào túi quần 

bên trá  đan  m c rồ  đ  v   trên đư n  đ  N u  n V n T kiểm tra thì biết đó l  01 

đ  n thoạ  d  đ ng nhãn hi u Ip one Xs MAX m u v n   01 đ  n thoạ  d  đ ng nhãn 

hi u Iphone 5S màu trắng. Đến k oản  12     00 p út cùn  n     N u  n V n T 

đem 02 c  ếc đ  n t oạ  d  đ n  tr m cắp đến c a   n  đ  n t oạ  Mạn  Mob le  do 

an  Lê V n M  s n  n m 1987 l  c ủ để bán t ì bị Côn  an p ư n  Cốc Lếu p át 

   n k ểm tra   n  c ín  t u     01 đ  n t oạ  d  đ n     u Ip one Xs MAX m u 

v n  64GB; 01 đ  n t oạ  d  đ n     u Ip one 5S m u trắn  16GB; 01   ấ  p  p lá  

xe mô tô; 01 t ẻ rút t  n  A M  n ân   n  V et nbank man  tên N u  n V n T.                                                                                                                                              

 ạ  bản kết lu n địn    á t   sản số 03/KL-HĐĐG n    3 t án  3 n m 2021 

của     đồn  địn    á t   sản t ị xã Sa Pa Ca  kết lu n: 01 c  ếc đ  n t oạ  d  đ n  

n ãn    u Ip one Xs MAX  m u v n  64GB  số Ime : 357270095065593  trị   á 

12 891 700 đồn ; 01 c  ếc đ  n t oạ  d  đ n  n ãn    u Ip one 5S  m u trắn  

16GB  số Ime : 013851008863483  trị   á 2 750 000 đồn   

 ạ  bản cáo trạn  số 09/C -VKS n    26 t án  4 n m 2021 của V  n k ểm sát 

n ân dân t ị xã Sa Pa  tru  tố N u  n V n T v  t     r m cắp t   sản  t eo qu  

địn  tạ  k oản 1 Đ  u 173 B  lu t  ìn  sự  

 ạ  p  ên to  đạ  d  n V  n k ểm sát n ân dân t ị xã Sa Pa  đ  n  ị H   đồn  

x t x  tu ên bố bị cáo N u  n V n T p ạm t     r m cắp t   sản    p d n  k oản 

1 Đ  u 173; đ ểm b        s k oản 1 v  k oản 2 Đ  u 51; Đ  u 65 B  lu t  ìn  sự  X  

p ạt bị cáo N u  n V n T m c án t  6 t án  đến 9 t án  tù c o  ư n  án treo t    

  an t   t ác  t  12 t án  đến 18 t án   G ao bị cáo N u  n V n T c o    ban 

n ân dân xã B   u  n L  tỉn  Bắc G an    ám sát    áo d c  K ôn  áp d n   ìn  

p ạt bổ sun  l   ìn  p ạt t  n đố  vớ  bị cáo qu  địn  tạ  k oản 5 Đ  u 173 B  lu t 

 ìn  sự  

V  v t c  n : C n c  đ ểm a k oản 3 Đ  u 106 B  lu t tố t n   ìn  sự   rả lạ  

c o bị cáo N u  n V n T 01   ấ  p  p lá  xe v  01 t ẻ A M của N ân   n  

V ett nbank đ u man  tên N u  n V n T, 

 u ên án p í v  qu  n k án  cáo t eo qu  địn  của p áp lu t  

C n c  v o các c  n  c  v  t   l  u đã được t ẩm tra tạ  p  ên to   c n c  v o 

kết quả tran  lu n tạ  p  ên to  trên cơ s  xem x t đầ  đủ  to n d  n c  n  c   ý 

k ến của k ểm sát v ên  bị cáo    

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 

 rên cơ s  n   dun  v  án  c n c  v o các t   l  u tron   ồ sơ v  án đã được 

tran  t n  tạ  p  ên tòa  H   đồn  x t x  n  n địn  n ư sau: 

[1] V    n  v   qu ết địn  tố t n  của cơ quan đ  u tra Côn  an t ị xã Sa Pa  

Đ  u tra v ên  V  n k ểm sát n ân dân t ị xã Sa Pa  K ểm sát v ên tron  quá trìn  

đ  u tra  tru  tố đã t ực    n đún  v  t ẩm qu  n  trìn  tự  t ủ t c qu  địn  của B  

lu t tố t n   ìn  sự  Quá trìn  đ  u tra v  tạ  p  ên tòa  bị cáo k ôn  có n ư   n o 

có ý k ến  o c k  ếu nạ  v    n  v   qu ết địn  của cơ quan t ến   n  tố t n   n ư   

t ến   n  tố t n   Do đó  các   n  v   qu ết địn  tố t n  của cơ quan t ến   n  tố 
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t n   n ư   t ến   n  tố t n  đã t ực    n đ u  ợp p áp  

[2] L   k a  của bị cáo N u  n V n T tạ  p  ên tòa p ù  ợp vớ  l   k a  của 

bị cáo tạ  cơ quan đ  u tra  b ên bản t u     v t c  n   l   k a  n ư   bị  ạ   bản kết 

lu n địn    á t   sản số 03/KL-HĐĐG n    3 t án  3 n m 2021 của H   đồn  địn  

  á t   sản t ị xã Sa Pa  các t   l  u k ác có tron   ồ sơ v  án được t ẩm tra tạ  

p  ên tòa  N ư v    có c n c  xác địn  n    25 t án  02 n m 2021  bị cáo N u  n 

V n T đã t ực    n   n  v  l n lút c  ếm đoạt 02 c  ếc đ  n t oạ  d  đ n  trị   á 

15 641 700 đồn   Mư   n m tr  u sáu tr m bốn mươ  m t n  ìn bẩ  tr m đồn   của 

anh Lý V n    H n  v  của bị cáo N u  n V n T đã xâm p ạm đến qu  n s    u 

t   sản của n ư   k ác được p áp lu t bảo v   H   đồn  x t x  kết lu n bị cáo 

N u  n V n T p ạm t     r m cắp t   sản  t eo qu  địn  tạ  k oản 1 Đ  u 173 B  

lu t  ìn  sự  

[3] V  tìn  t ết t n  n n : Bị cáo k ôn  p ả  c ịu tìn  t ết t n  n n  trác  

n   m  ìn  sự  

 [4] V  tìn  t ết   ảm n  : H   đồn  x t x  n  n địn  v  v  c v  n k ểm sát đ  

n  ị áp d n  c o bị cáo được  ư n  tìn  t ết đ ểm b k oản 1 Đ  u 51 B  lu t  ìn  

sự vớ  lý do bị cáo bồ  t ư n  số t  n 2 000 000 đồn   Ha  tr  u đồn   n ưn  n ư   

bị  ạ  k ôn   êu cầu bồ  t ư n  nên bị cáo k ôn  được  ư n  tìn  t ết n    tu  

n  ên t ể    n bị cáo đã  n n n  ố  cả    ạ  p  ên tòa bị cáo t  t t   k a  báo   n n n 

 ố  cả   p ạm t   lần đầu t u c trư n   ợp ít n   êm trọn    â  t   t  ạ  k ôn  lớn 

v  bị  ạ  x n   ảm n   trác  n   m  ìn  sự nên bị cáo được  ư n  tìn  t ết   ảm n   

qu  địn  tạ  đ ểm       s k oản 1 v  k oản 2 Đ  u 51 B  lu t  ìn  sự  

 [5] V  áp d n   ìn  p ạt: H   đồn  x t x  x t t ấ  bị cáo tuổ  trẻ n ưn  

k ôn  tu dư n  r n lu  n bản t ân  k ôn  c ịu lao đ n  bằn  c ín  s c lao đ n  

m  tr m cắp t   sản của n ư   k ác  đ  u đó c o t ấ  ý t  c k ôn  tôn trọn  p áp 

lu t v  t   sản của n ư   k ác nên cần x t x  m c án p ù  ợp tươn  x n  tín  c ất 

m c đ    n  v  p ạm t   của bị cáo   u  n  ên x t t ấ  bị cáo n ất t    p ạm t   có 

n ân t ân tốt  nơ  cư trú r  r n  nên c ưa cần t  ết các  l  bị cáo ra k ỏ  đ   sốn  

xã     v n   áo d c  cả  tạo bị cáo tr  t  n  côn  dân tốt c o   a đìn  v  xã      X t 

t ấ  bị cáo k ôn  n    n    p  t   sản nên k ôn  áp d n   ìn  p ạt t  n đố  vớ  bị 

cáo. 

[6] V  trác  n   m dân sự: Cơ quan đ  u tra đã t u     xác địn  01 c  ếc đ  n 

t oạ  d  đ n  n ãn    u Ip one Xs MAX  m u v n  64GB; 01 c  ếc đ  n t oạ  d  

đ n  n ãn    u Ip one 5S  m u trắn  16GB l  t   sản của an  Lý V n   nên Cơ 

quan đ  u tra đã trả c o an  Lý V n   v  02 c  ếc s m đ  n t oạ  do bị cáo đã t áo 

v t đ  k ôn  t u     được  An  Lý V n   k ôn   êu cầu bị cáo p ả  bồ  t ư n  nên 

k ôn  đ  c p   ả  qu ết  

[7] V  v t c  n : Cơ quan đ  u tra t u     của bị cáo 01   ấ  p  p lá  xe mô 

tô  01 t ẻ rút t  n  A M  n ân   n  V et nbank man  tên N u  n V n T đâ  l  t   

sản  ợp p áp của bị cáo k ôn  l ên quan đến   n  v  p ạm t   nên trả lạ  c o bị cáo 

t eo qu  địn  p áp lu t  

[8] V  án p í  ìn  sự: Bu c bị cáo p ả  c ịu số t  n l  200 000 đồn   Ha  

tr m n  ìn đồn   án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  địn  của p áp lu t  

Vì các lẽ trên  
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QUYẾT ĐỊNH:
  

 

 u ên bố bị cáo N u  n V n T p ạm t     r m cắp t   sản   

C n c  k oản 1 Đ  u 173; đ ểm       s k oản 1 v  k oản 2 Đ  u 51; Đ  u 65 

B  lu t  ìn  sự  X  p ạt bị cáo N u  n V n T 9  C ín  t án  tù c o  ư n  án treo  

t      an t   t ác  l  1  M t  n m 6  Sáu  t án  tín  t  n    tu ên án  G ao bị cáo 

c o    ban n ân dân xã B   u  n L  tỉn  Bắc G an    ám sát    áo d c  

 ron  trư n   ợp n ư   được  ư n  án treo t a  đổ  nơ  cư trú  l m v  c t ì 

t ực    n t eo qu  địn  của p áp lu t v  t     n  án  ìn  sự   ron  t      an t   

t ác   nếu n ư   được  ư n  án treo cố ý v  p ạm n   a v  t eo qu  địn  của Lu t 

t     n  án  ìn  sự 02 lần tr  lên  t ì  òa án có t ể qu ết địn  bu c n ư   đó p ả  

c ấp   n   ìn  p ạt tù của bản án đã c o  ư n  án treo   rư n   ợp t ực    n   n  

v  p ạm t   mớ  t ì  òa án bu c n ư   đó p ả  c ấp   n   ìn  p ạt của bản án 

trước v  tổn   ợp vớ   ìn  p ạt của bản án mớ  t eo qu  địn  tạ  Đ  u 56 của B  

lu t  ìn  sự  

V  v t c  n : C n đ ểm a k oản 3 Đ  u 106 B  lu t tố t n   ìn  sự   rả lạ  

c o bị cáo N u  n V n T   ồm 01  M t    ấ  p  p lá  xe số 240053242978 man  

tên N u  n V n T v  01  M t  t ẻ A M    ẻ rút t  n  của N ân   n  V ett nbank 

man  tên N u  n V n T, 

V  án p í: C n c  k oản 2 Đ  u 136 B  lu t tố t n   ìn  sự; đ ểm a k oản 1 

Đ  u 23 N  ị qu ết 326/2016/UB VQH14 n    30 t án  12 n m 2016 qu  địn  v  

m c t u  m  n    ảm  t u  n p  quản lý v  s  d n  án p í v  l  p í  òa án  Bu c bị 

cáo N u  n V n T p ả  c ịu số t  n l  200 000 đồn   Ha  tr m n  ìn đồn   án phí 

 ìn  sự sơ t ẩm   

Bị cáo được qu  n k án  cáo tron   ạn 15 n    kể t  n    tu ên án  

N ư   bị  ạ  vắn  m t có qu  n k án  cáo bản án tron   ạn 15 n    kể t  

n    n  n được bản án  

                                                                        

N¬i nhËn:                                                             T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh;                                                     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh, thị xã S;                                                                                                                

- CA thị xã S; 

- Bị cáo; 

- Bị h i; 

- Chi cục THADS thị xã S; 

- S  t  pháp; 

-  hòn      t   h     CA tỉnh; 

- L   h     vụ án.                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                Nguyễn Thái Hà 

 

 

 


